
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 
KHEN THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3, 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày       /9/2025 của UBND xã Đồng Phú)

1. Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 26 cá nhân.

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Chức vụ, đơn vị 

công tác
Tiêu chuẩn đề 

nghị khen thưởng

01 Bà Phạm Thị Lân 04/03/1986 Giáo viên Trường 
PT DTNT THCS 

Đồng Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

02 Ông Lê Văn Thế 11/07/1979

Tổ trưởng tổ Toán 
- TinTrường PT 
DTNT THCS 

Đồng Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

03 Bà Nguyễn Thị Thu 
Thủy 19/10/1973

Hiệu trưởng, 
Trường Tiểu học 

Tân Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

04 Bà Nguyễn Thị Hải 
Âu 20/10/1977

Giáo viên, Trường 
Tiểu học Tân Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

05 Bà Lê Thị Xuân 
Hương 12/09/1977

Giáo viên, Trường 
Tiểu học Tân Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

06 Bà Nguyễn Thị 
Phượng 30/09/1981

Giáo viên, Trường 
Tiểu học Tân Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

07 Bà Lê Thị Minh 23/04/1981 Giáo viên Trường 
Trung học Cơ sở 

Tân Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

08 Bà Nguyễn Thị 
Hiên 20/06/1988 Giáo viên Trường 

Trung học Cơ sở 
Tân Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022



2

09 Ông Phạm Công Anh 21/05/1984

Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung 
học Cơ sở Tân 

Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

10 Ông Nguyễn Minh 
Đức 02/09/1976

Hiệu trưởng, 
Trường Tiểu học 

Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

11 Ông Lê Văn Trung 20/10/1977 Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở 

Tân Tiến

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

12 Bà Nguyễn Thị 
Thúy Hòa 22/10/1983 Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở 
Tân Tiến

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

13 Ông Trần Văn Xuân 04/03/1979 Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở 

Tân Tiến

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

14 Ông Trịnh Ngọc 
Tuấn 18/06/1983 Giáo viên Trường 

Trung học cơ sở 
Tân Tiến

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

15 Bà Nguyễn Thị 
Duyên 24/02/1984

Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở 

Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

16 Bà Phạm Thị Tâm 10/09/1977

Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở 

Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

17 Ông Nguyễn Quang 
Hoà 14/02/1977

Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở 

Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

18 Ông Vũ Trọng Tấn 17/09/1986

Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở 

Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

19 Bà Nguyễn Thị Huế 18/01/1981

Giáo viên Trường 
Tiểu học Tân Tiến

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

20 Bà Nguyễn Thị 
Diên 13/03/198

Giáo viên Trường 
Tiểu học Tân Tiến

Điểm b khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 



3

21 Bà Phạm Thị Hảo 12/07/1979

Giáo viên Trường 
Tiểu học Tân Tiến

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

22 Bà Lê Thị Nhâm 09/05/1979

Giáo viên Trường 
Tiểu học Tân Tiến

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

23 Bà Tạ Thị Nghĩa 11/09/1987

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

24 Bà Phạm Thị Thùy 13/03/1983

Giáo viên Trường 
Mầm non Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

25 Bà Trần Thị Hoa 10/04/1982

Giáo viên Trường 
Mầm non Tân Lập

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022

26 Bà Vũ Thị Hương 08/09/1982

Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Tân Phú

Điểm b, Khoản 1, 
Điều 73 Luật thi 
đua khen thưởng 

năm 2022
 

2. Đề nghị tặng Huân chương lao động hạng 3: 05 cá nhân.

STT
Họ và tên Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Chức vụ, đơn 
vị công tác

Tiêu chuẩn đề 
nghị khen thưởng

01 Bà Nguyễn Thị Hải 15/05/1972

Phó Hiệu 
trưởng Trường 
Tiểu học Tân 

Phú

Điểm e, Khoản 1, 
Điều 44 Luật Thi 
đua, khen thưởng 

02 Bà Nguyễn Thị Thùy 
Dung 03/02/1983

Giáo viên 
Trường Tiểu 
học Tân Phú

Điểm e, Khoản 1, 
Điều 44 Luật Thi 
đua, khen thưởng 

03 Bà Vũ Thị Thu 11/11/1977
Giáo viên 

Trường Tiểu 
học Tân Phú

Điểm e, Khoản 1, 
Điều 44 Luật Thi 
đua, khen thưởng 

04 Bà Lê Thị Bích Thuỷ 04/09/1978
Giáo viên 

Trường Tiểu 
học Tân Tiến

Điểm e, Khoản 1, 
Điều 44 Luật Thi 
đua, khen thưởng 

05 Bà Hạp Thị Lý 21/03/1974
Giáo viên 

Trường Tiểu 
học Tân Tiến

Điểm e, Khoản 1, 
Điều 44 Luật Thi 
đua, khen thưởng 
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